
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng thương mại 02, Tòa CT1, khu đô thị IEC Tứ Hiệp, thôn Cổ Điển A, Xã Tứ Hiệp, 
Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN PHƯỚC ĐẠT

0110729116

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: 
- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng, 
trong khoảng thời gian cụ thể
- Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống, ví dụ cung cấp 
dịch vụ ăn uống cho các cuộc thi đấu thể thao hoặc những sự 
kiện tương tự trong một khoảng thời gian cụ thể. Đồ ăn uống 
thường được chế biến tại địa điểm của đơn vị cung cấp dịch 
vụ, sau đó vận chuyển đến nơi cung cấp cho khách hàng
- Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, ví dụ cung cấp suất ăn cho 
các xí nghiệp vận tải hành khách đường sắt...
(Trừ cung cấp suất ăn cho các hãng hàng không)
- Hoạt động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc 
thi đấu thể thao và các sự kiện tương tự;
- Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng 
tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở 
nhượng quyền
- Hoạt động cung cấp suất ăn công nghiệp cho các nhà máy, xí 
nghiệp

5629

2. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN PHƯỚC ĐẠT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: AN PHUOC DAT TRADING COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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3. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: Cho thuê tất cả các loại đồ dùng (cá nhân và gia đình) 
cho hộ gia đình sử dụng hoặc kinh doanh (trừ thiết bị thể thao 
và giải trí):
- Đồ dệt, trang phục và giày dép;
- Đồ đạc, gốm sứ, đồ bếp, thiết bị điện và đồ gia dụng;
- Đồ trang sức, thiết bị âm nhạc, bàn ghế, phông bạt, quần 
áo...;
- Sách, tạp chí;
- Máy móc và thiết bị sử dụng bởi những người nghiệp dư 
hoặc có sở thích riêng như các dụng cụ cho sửa chữa nhà;
- Hoa và cây;
- Thiết bị điện cho gia đình.
(Trừ các loại Nhà nước cấm)

7729

4. Giáo dục thể thao và giải trí
Chi tiết:
- Dạy các môn thể thao (ví dụ như bóng chày, bóng rổ, bóng 
đá, v.v...);
- Dạy thể thao, cắm trại;
- Hướng dẫn cổ vũ;
- Dạy thể dục;
- Dạy cưỡi ngựa;
- Dạy bơi;
- Huấn luyện viên, giáo viên và các hướng dẫn viên thể thao 
chuyên nghiệp;
- Dạy võ thuật;
- Dạy yoga.

8551

5. Trồng lúa 0111

6. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

7. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

8. Trồng cây mía 0114

9. Trồng cây thuốc lá, thuốc lào 0115

10. Trồng cây lấy sợi 0116

11. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

12. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

13. Trồng cây hàng năm khác 0119

14. Trồng cây ăn quả 0121

15. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

16. Trồng cây điều 0123

17. Trồng cây hồ tiêu 0124

18. Trồng cây cao su 0125

19. Trồng cây cà phê 0126

20. Trồng cây chè 0127

21. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128
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22. Trồng cây lâu năm khác 0129

23. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
(Trừ các loại nhà nước cấm)

0131

24. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
(Trừ các loại nhà nước cấm)

0132

25. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

26. Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa 0142

27. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

28. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

29. Chăn nuôi gia cầm 0146

30. Chăn nuôi khác 0149

31. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

32. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

33. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

34. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

35. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

36. Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan 0170

37. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

38. Khai thác gỗ
(Trừ các loại nhà nước cấm)

0220

39. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
(Trừ các loại nhà nước cấm)

0231

40. Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ 0232

41. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

42. Khai thác thuỷ sản biển
(Trừ các loại nhà nước cấm)

0311

43. Khai thác thuỷ sản nội địa
(Trừ các loại nhà nước cấm)

0312

44. Nuôi trồng thuỷ sản biển
(Trừ các loại nhà nước cấm)

0321

45. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
(Trừ các loại nhà nước cấm)

0322

46. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

47. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

48. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

49. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

50. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

51. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

52. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

53. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

54. Sản xuất đường 1072
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55. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

56. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

57. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

58. Sản xuất chè 1076

59. Sản xuất cà phê 1077

60. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

61. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

62. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

63. Bán buôn thực phẩm 4632

64. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

65. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

66. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

67. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

68. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

69. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

70. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp;

4649

71. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ các hoạt động liên quan đến đấu giá và các loại Nhà nước 
cấm)

4791

72. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Trừ các hoạt động liên quan đến đấu giá và các loại Nhà nước 
cấm)

4799
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73. Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
Chi tiết:
- Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, bán 
chuyên nghiệp và nghiệp dư, giúp cho các hội viên của câu lạc 
bộ có cơ hội tham gia vào các hoạt động thể thao.
Cụ thể:
- Câu lạc bộ bóng đá;
- Câu lạc bộ bowling;
- Câu lạc bộ bơi lội;
- Câu lạc bộ chơi golf;
- Câu lạc bộ đấm bốc;
- Câu lạc bộ đấu vật, phát triển thể chất;
- Câu lạc bộ thể thao mùa đông;
- Câu lạc bộ chơi cờ;
- Câu lạc bộ đường đua;
- Câu lạc bộ bắn súng.

9312

74. Hoạt động thể thao khác
Chi tiết: Hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động 
thể thao

9319(Chính)

75. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
- Các hoạt động vui chơi và giải trí khác (trừ các công viên vui 
chơi và công viên theo chủ đề);
- Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển, bao gồm cho thuê 
các phương tiện như nhà tắm, tủ có khoá, ghế tựa, dù 
che.v.v…;
- Hoạt động của các cơ sở vận tải giải trí, ví dụ như đi du 
thuyền;
- Cho thuê các thiết bị thư giãn như là một phần của các 
phương tiện giải trí;
- Hoạt động hội chợ và trưng bày các đồ giải trí mang tính chất 
giải trí tự nhiên;
(Loại trừ các hoạt động dịch vụ Karaoke, vũ trường, hoạt động 
báo chí và các loại Nhà nước cấm)

4329

76. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

77. Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết: 
- Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ 
tạm
- Dịch vụ cung cấp cơ sở lưu trú ngắn hạn hoặc dài hạn cho 
khách thuê trọ như: Nhà trọ cho công nhân, các dịch vụ cung 
cấp cơ sở lưu trú khác chưa kể ở trên.

5590

78. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Hoạt động kinh doanh bất động sản

6810
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79. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Dịch vụ môi giới bất động sản;
- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản;
- Dịch vụ tư vấn; quản lý bất động sản;

6820

80. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ những 
mặt hàng thuộc danh mục cấm, tạm dừng xuất nhập khẩu)
- Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóá
- Hoạt động thương mại điện tử
 (Trừ hoạt động đấu giá)

8299

81. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Hoạt động môi giới thương mại
- Đại lý bán hàng hóa
(Trừ hoạt động của đấu giá viên)

4610

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 024193017370

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Phi Mô, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố Phi Mô, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

TRẦN THUỶ BIỂN Nữ
09/05/1993 Kinh Việt Nam

18/12/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024193017370
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Phi Mô, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố Phi Mô, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THUỶ BIỂN Nữ

09/05/1993 Kinh Việt Nam

18/12/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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